
STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email

1 Hoàng Thị Ngọc Phượng
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp 

luật
Chuyên viên 04.6273.9390 phuonghtn@moj.gov.vn

2 Lê Thúy Nghĩa Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Phó Trưởng phòng 04.6273.9405 nghialt@moj.gov.vn

3 Trần Thị Minh Hà Vụ Pháp luật quốc tế Chuyên viên 04.6273.9446 hattm@moj.gov.vn

4 Lại Thế Anh Vụ Hợp tác quốc tế Trưởng phòng 04.6273.9527 anhlt@moj.gov.vn

5 Hoàng Hồng Sen Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật Chuyên viên 04.6273.9465 senhh@moj.gov.vn

6 Hoàng Thị Nga Thanh tra Bộ Thanh tra viên 04.6273.9590 ngaht@moj.gov.vn

7 Lý Thị Thúy Hoa Tổng cục Thi hành án dân sự Thẩm tra viên chính 04.6273.9586 hoaltt@moj.gov.vn

8 Hoàng Linh Cầm
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật 
Chuyên viên 04.6273.9660 camhl@moj.gov.vn

9 Nguyễn Thúy Quỳnh Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên viên 080.49348 quynhnt@moj.gov.vn

10 Trần Cẩm An Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Chuyên viên 04.6273.9485 antc@moj.gov.vn

11 Nguyễn Thị Hoa
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm
Chuyên viên 04.6273.9676 hoant2@moj.gov.vn

12 Trần Văn Tùy Cục Trợ giúp pháp lý Chuyên viên 04.6273.9632 tuytv@moj.gov.vn

DANH SÁCH ĐẦU MỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƢ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

( Kèm theo Công văn số 349/QLXLVPHC&TDTHPL-THPL ngày 16/7/2015)

1. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, số điện thoại: 04.6273.9790

2. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tƣ pháp
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13 Nguyễn Thị Tươi Cục Bồi thường nhà nước Phó Trưởng phòng 04.6273.9762 tuoint@moj.gov.vn

14 Đào Thị Hà Cục Con nuôi Phó Trưởng phòng 04.6273.9700 dtha@moj.gov.vn

15 Nguyễn Thị Ánh Cục Bổ trợ tư pháp Chuyên viên 04.6273.9509 anhnt1@moj.gov.vn

16 Nguyễn Đặng Mai Linh Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Chuyên viên 04.6273.9492 linhndm@moj.gov.vn
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